
STT
Mã định 

danh
Tên cơ quan, đơn vị Địa chỉ Điện thoại Email Website

Trạng 

thái thay 

đổi

1 H24.15.7 

Trung tâm Trợ giúp pháp lý 

Nhà nước thành phố Hải 

Phòng

Số 112 Lê Duẩn, phường Kiến An, 

TP. Hải Phòng
0225.3678.689 

 

tranquytoan@haiph

ong.gov.vn

sotp.haiphong.gov.vn Đổi tên

2 H24.15.1
Trung tâm Dịch vụ đấu giá 

tài sản thành phố Hải Phòng

Số 112 Lê Duẩn, phường Kiến An, 

TP. Hải Phòng
0225.3678.680

tranthanhcuong@ha

iphong.gov.vn
sotp.haiphong.gov.vn Đổi tên

3 H24.179.24
Phòng Xây dựng, Nông nghiệp 

và Môi trường

Số 618 Nguyễn Lương Bằng, Phù Liễn, 

Hải Phòng
02253.876.637

phulien.xdnnmt@hai

phong.gov.vn

phulien.haiphong.gov.

vn
Cấp mới

4 H24.179.25 Phòng Kinh tế
Số 618 Nguyễn Lương Bằng, Phù Liễn, 

Hải Phòng
02253876637

phulien.kinhte@haip

hong.gov.vn 

phulien.haiphong.gov.

vn
Cấp mới

5 H24.136.23 Phòng Kinh tế
Số 10/15A Lê Hồng Phong, phường 

Hải An, thành phố Hải Phòng
0943391392

Haikhtc1982@gmail.

com
haian.haiphong.gov.vn Cấp mới

6 H24.136.24
Phòng Xây dựng và Môi 

trường

Số 10/15A Lê Hồng Phong, phường 

Hải An, thành phố Hải Phòng
0904955066

Longhungvpha@gm

ail.com
haian.haiphong.gov.vn Cấp mới

7 H24.123.22
Phòng Kinh tế, UBND 

phường Chu Văn An

Số 356 Nguyễn Trãi, phường Chu 

Văn An, Hải Phòng
0977671734

chuvanan.kinhte@h

aiphong.gov.vn

chuvanan.haiphong.gov

.vn
Cấp mới

8 H24.123.23

Phòng Xây dựng Nông 

nghiệp và Môi trường, 

UBND phường Chu Văn An

Số 356 Nguyễn Trãi, phường Chu 

Văn An, Hải Phòng
0912327920

chuvanan.xdnnmt@

haiphong.gov.vn

chuvanan.haiphong.gov

.vn
Cấp mới

9 H24.103.18
Phòng Kinh tế phường An 

Hải

Số 47 tổ dân phố Bạch Mai, phường 

An Hải, thành phố Hải Phòng
0912759402

anhai.kinhte@haiph

ong.gov.vn
anhai.haiphong.gov.vn Cấp mới

10 H24.103.19

Phòng Xây dựng, Nông 

nghiệp và Môi trường 

phường An Hải

Số 47 tổ dân phố Bạch Mai, phường 

An Hải, thành phố Hải Phòng
0935213989

anhai.xdnnmt@haip

hong.gov.vn
anhai.haiphong.gov.vn Cấp mới
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11 H24.196.17
Phòng Xây dựng, Nông 

nghiệp và Môi trường

Phường Trần Hưng Đạo, thành phố 

Hải Phòng
0982355699

thd.kthtdt@haiphon

g.gov.vn

tranhungdao.haiphong.

gov.vn
Cấp mới

12 H24.196.18 Phòng Kinh tế
Phường Trần Hưng Đạo, thành phố 

Hải Phòng
0974005729

thd.kinhte@haiphon

g.gov.vn

tranhungdao.haiphong.

gov.vn
Cấp mới

13 H24.129.27

Phòng Xây dựng, Nông 

nghiệp và Môi trường, 

UBND xã Gia Lộc

Số 348 đường Nguyễn Chế Nghĩa, xã 

Gia Lộc, Hải Phòng
0989239585

gialoc.xdnnmt@haip

hong.gov.vn
gialoc.haiphong.gov.vn Cấp mới

14 H24.169.5
Trung tâm Dịch vu Sự 

nghiệp công
Xã Nghi Dương, TP Hải Phòng 0866402356

vuduylap@gmail.co

m

nghiduong.haiphong.go

v.vn
Đổi tên

15 H24.169.14 Trạm Y tế xã Nghi Dương Xã Nghi Dương, TP Hải Phòng 0384862141
nghiduong.tramyte

@haiphong.gov.vn

nghiduong.haiphong.go

v.vn
Cấp mới

16 H24.168.20
Phòng Kinh tế, UBND 

phường Nam Triệu

TDP Trung, phường Nam Triệu, tp. 

Hải Phòng
0867037498

namtrieu.kinhte@ha

iphong.gov.vn

namtrieu.haiphong.gov.

vn
Cấp mới

17 H24.168.21

Phòng Xây dựng,

Nông nghiệp và Môi trường, 

UBND phường Nam Triệu

TDP Trung, phường Nam Triệu, tp. 

Hải Phòng
0787208146

namtrieu.xdnnmt@h

aiphong.gov.vn

namtrieu.haiphong.gov.

vn
Cấp mới

18 H24.180.23
Phòng Xây dựng, Nông 

nghiệp và Môi trường

Số 66, đường Trần Hưng Đạo, xã Phú 

Thái, Hải Phòng
0934453812 

phuthai.xdnnmt@ha

iphong.gov.vn 

phuthai.haiphong.gov.v

n
Cấp mới

19 H24.158.16 Phòng Kinh tế
TDP Tư Giang, phường Lê Đại Hành, 

thành phố Hải Phòng
0973962365

ledaihanh.kinhte@h

aiphong.gov.vn

ledaihanh.haiphong.gov

.vn
Cấp mới

20 H24.158.17
Phòng Xây dựng, Nông 

nghiệp và Môi trường

TDP Tư Giang, phường Lê Đại Hành, 

thành phố Hải Phòng
0945586976

ledaihanh.xdnnmt@

haiphong.gov.vn

ledaihanh.haiphong.gov

.vn
Cấp mới

21 H24.172.5
Trung tâm dịch vụ sự nghiệp 

công

UBND phường Nguyễn Đại Năng, 

TP Hải Phòng
962623345

ndn.ttvhtt@haiphon

g.gov.vn

nguyendainang.haiphon

g.gov.vn
Đổi tên

22 H24.160.25 Phòng Kinh tế

Số 312 Ngô Quyền, phường Lê 

Thanh

Nghị, thành phố Hải Phòng

0987218777
phongkthtdtltn@hai

phong.gov.vn

lethanhnghi.haiphong.g

ov.vn
Cấp mới

23 H24.160.26
Phòng Xây dựng, Nông 

nghiệp và Môi trường

Số 312 Ngô Quyền, phường Lê 

Thanh

Nghị, thành phố Hải Phòng

0936320483
lethanhnghi.xdnnmt

@haiphong.gov.vn

lethanhnghi.haiphong.g

ov.vn
Cấp mới
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24 H24.167.5
Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp 

công

Thôn An Dương xã Nam Thanh 

Miện, TP Hải Phòng
0981801786

namthanhmien.ttvht

t@haiphong.gov.vn

namthanhmien.haiphon

g.gov.vn
Đổi tên

25 H24.125.17

Phòng Xây dựng, Nông 

nghiệp và Môi trường, 

UBND phường Đồ Sơn

Số 195 Lý Thánh Tông, phường Đồ 

Sơn, TP. Hải Phòng
0936692999

doson.xdnnmt@haip

hong.gov.vn
doson.haiphong.gov.vn Cấp mới

26 H24.212.14
Trung tâm sự nghiệp công xã 

Vĩnh Thuận

Thôn An Cầu, Xã Vĩnh Thuận, 

Thành phố Hải Phòng
0945743206 

trungtamsunghiepco

ng.vth@haiphong.go

v.vn

vinhthuan.haiphong.gov

.vn
Cấp mới

27 H24.212.15 Trạm Y tế xã Vĩnh Thuận
Thôn An Cầu, Xã Vĩnh Thuận, 

Thành phố Hải Phòng
0914554316 

tramyte.vth@haipho

ng.gov.vn

vinhthuan.haiphong.gov

.vn
Cấp mới

28 H24.212.16
Ban quản lý dự án đầu tư xây 

dựng xã Vĩnh Thuận

Thôn An Cầu, Xã Vĩnh Thuận, 

Thành phố Hải Phòng
0975688325

bqlduandautuxaydu

ng.vth@haiphong.go

v.vn

vinhthuan.haiphong.gov

.vn
Cấp mới

29 H24.144.15
Phòng Kinh tế, UBND 

phường Hưng Đạo

Đường Mạc Đăng Doanh, phường 

Hưng Đạo, TP Hải Phòng
0855286688

hungdao.kinhte@hai

phong.gov.vn

hungdao.haiphong.gov.

vn
Cấp mới

30 H24.144.16

Phòng Xây dựng, Nông 

nghiệp và Môi trường, 

UBND phường Hưng Đạo

Đường Mạc Đăng Doanh, phường 

Hưng Đạo, TP Hải Phòng
0989556118

hungdao.xdnnmt@h

aiphong.gov.vn

hungdao.haiphong.gov.

vn
Cấp mới

31 H24.101.21

Phòng Xây dựng và Môi 

trường, UBND phường An 

Biên

Số 387 Thiên Lôi, phường An Biên, 

thành phố Hải Phòng
0913064856

xdmt.anbien@haiph

ong.gov.vn
anbien.haiphong.gov.vn Cấp mới

32 H24.183.15
Phòng Xây dựng, Nông nghiệp 

và Môi trường

Số 01, phố Bá Liễu, phường Tân Hưng 

thành phố Hải Phòng
0934465860

tanhung.xdnnmt@

haiphong.gov.vn

tanhung.haiphong.gov.v

n
Cấp mới

33 H24.183.16 Trạm y tế
Số 01, phố Bá Liễu, phường Tân Hưng 

thành phố Hải Phòng
0984172996

tanhung.tramyte@

haiphong.gov.vn

tanhung.haiphong.gov.v

n
Cấp mới

34 H24.163.15
Trung tâm dịch vụ sự nghiệp 

công xã Nam An Phụ

Thôn Xạ Sơn, xã Nam An Phụ, thành phố 

Hải Phòng
0978.292.666

namanphu.ttsnc@ha

iphong.gov.vn

namanphu.haiphong.go

v.vn
Cấp mới

35 H24.163.16 Trạm Y tế xã Nam An Phụ
Thôn Xạ Sơn, xã Nam An Phụ, thành phố 

Hải Phòng
0375.173.726

namanphu.tramyte

@haiphong.gov.vn

namanphu.haiphong.go

v.vn
Cấp mới

36 H24.132.18 Trạm Y tế xã Hà Bắc xã Hà Bắc, Thành phố Hải Phòng 0978352600
tramyte.habac@haip

hong.gov.vn 
habac.haiphong.gov.vn Cấp mới

37 H24.132.19
Ban Quản lý dự án khu vực 

Thanh Hà 
xã Hà Bắc, Thành phố Hải Phòng 0936938383

habac.bqlda@haiph

ong.gov.vn
habac.haiphong.gov.vn Cấp mới
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38 H24.132.5
Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp 

công 
xã Hà Bắc, Thành phố Hải Phòng 0984007066

habac.ttvhtt@haip

hong.gov.vn
habac.haiphong.gov.vn Đổi tên

39 H24.140.20
Phòng Xây dựng, Nông nghiệp 

và Môi trường

Số 01 đường 351, TDP An Hồng, 

phường Hồng An, TP. Hải Phòng
0837966333

hongan.xdnnmt@hai

phong.gov.vn

hongan.haiphong.gov.v

n
Cấp mới

40 H24.140.21 Trạm y tế phường
TDP Thống Nhất, phường Hồng An, TP. 

Hải Phòng
0984590529

tramytexaanhong@g

mail.com

hongan.haiphong.gov.v

n
Cấp mới

41 H24.140.6
Trường Mầm non Sơn Ca, 

phường Hồng An

Cơ sở 1: số 43 Cống Mỹ, TDP Hương 

Sơn, phường Hồng An, TP. Hải Phòng.

Cơ sở 2: số 59 Do Nha, TDP Hải Triều, 

phường Hồng An, TP. Hải Phòng.

090 6168039
mamnonsonca@hon

gbang.edu.vn

mnsonca.haiphong.edu.

vn
Cấp mới

42 H24.140.7
Trường Mầm non Quán Toan, 

phường Hồng An

Số 9 TDP Quán Toan, phường Hồng An, 

TP. Hải Phòng
02253850139

mamnonquantoan@

hongbang.edu.vn

mnquantoan.haiphong.

edu.vn
Cấp mới

43 H24.140.8
Trường Tiểu học Quán Toan, 

phường Hồng An

48 Quán Toan 1, TDP Quán Toan, 

phường Hồng An, TP. Hải Phòng
0902078299 chưa có thông tin

thquantoan.haiphong.e

du.vn
Cấp mới

44 H24.140.9
Trường THCS Quán Toan, 

phường Hồng An

TDP Quán Toan, phường Hồng An, TP. 

Hải Phòng
02253850900

thcsquantoan@hong

bang.edu.vn

thcsquantoan.haiphong.

edu.vn
Cấp mới

45 H24.140.10
Trường mầm non An Hồng, 

phường Hồng An

TDP An Hồng, phường Hồng An, TP. 

Hải Phòng
0766356399

mnanhong@hongba

ng.edu.vn

mnanhong.haiphong.ed

u.vn
Cấp mới

46 H24.140.11
Trường Tiểu học An Hồng, 

phường Hồng An

Số 170, đường 351, TDP An Hồng, 

phường Hồng An, TP. Hải Phòng
02253971967

truongtieuhocanhon

g2024@gmail.com

thanhong.haiphong.edu

.vn
Cấp mới

47 H24.140.12
Trường THCS An Hồng, 

phường Hồng An

TDP An Hồng, phường Hồng An, TP. 

Hải Phòng
02253594990

thcsanhonganduong

@gmail.com

thcsanhong.haiphong.e

du.vn
Cấp mới

48 H24.140.13
Trường mầm non An Hưng, 

phường Hồng An

TDP An Hưng, phường Hồng An, TP. 

Hải Phòng
0903483469

mamnonanhunghp

@gmail.com

mnanhung.haiphong.ed

u.vn
Cấp mới

49 H24.140.14
Trường Tiểu học An Hưng, 

phường Hồng An

TDP An Hưng, phường Hồng An, TP. 

Hải Phòng
02253850434

truongtieuhocanhun

g2021@gmail.com

thanhung.haiphong.edu

.vn
Cấp mới

50 H24.140.15
Trường THCS An Hưng, 

phường Hồng An

TDP An Hưng, phường Hồng An, TP. 

Hải Phòng
0943891899

Thcsanhunghp@gm

ail.com

thcsanhung.haiphong.e

du.vn
Cấp mới

51 H24.140.16
Trường mầm non Đại Bản, 

phường Hồng An

TDP Đại Bản, phường Hồng An, TP. Hải 

Phòng
0788340610

mamnondaiban@gm

ail.com

mndaiban.haiphong.ed

u.vn
Cấp mới

52 H24.140.17
Trường Tiểu học Đại Bản I, 

phường Hồng An

TDP Đại Bản, phường Hồng An, TP. Hải 

Phòng
0982905686

tieuhocdaiban1@gm

ail.com

thdaiban1.haiphong.ed

u.vn
Cấp mới

mailto:hongan.xdnnmt@haiphong.gov.vn
mailto:hongan.xdnnmt@haiphong.gov.vn
mailto:tramytexaanhong@gmail.com
mailto:tramytexaanhong@gmail.com


53 H24.140.18
Trường Tiểu học Đại Bản II, 

phường Hồng An

TDP Đại Bản, phường Hồng An, TP. Hải 

Phòng
0982905686

tieuhocdaiban2hp@

gmail.com

thdaiban2.haiphong.ed

u.vn
Cấp mới

54 H24.140.19
Trường THCS Đại Bản, phường 

Hồng An

TDP Đại Bản, phường Hồng An, TP. Hải 

Phòng
0936384098

thcsdaibananduong

@gmail.com

thcsdaiban.haiphong.ed

u.vn
Cấp mới

55 H24.140.22 Phòng Kinh tế phường
Số 01, đường 351, TDP An Hồng, 

phường Hồng An, TP. Hải Phòng
0912881704

hongan.kinhte@haip

hong.gov.vn

hongan.haiphong.gov.v

n
Cấp mới

56 H24.102.7 Trạm Y tế phường Phường An Dương, thành phố Hải Phòng 0359528138
tytpphuonganduon

g@gmail.com

anduong.haiphong.gov.

vn
Cấp mới

57 H24.102.8
Phòng Kinh tế, UBND phường 

An Dương

Số 15, đường 351 TDP Đồng Giới Tây, 

phường An Dương, TP Hải Phòng
0989119466

anduong.kinhte@hai

phong.gov.vn

anduong.haiphong.gov.

vn
Cấp mới

58 H24.102.9

Phòng Xây dựng, Nông nghiệp 

và Môi trường, UBND phường 

An Dương

Số 15, đường 351 TDP Đồng Giới Tây, 

phường An Dương, TP Hải Phòng
0568666666

anduong.xdnnmt@h

aiphong.gov.vn

anduong.haiphong.gov.

vn
Cấp mới

59 H24.102.10 Trường Mầm non An Dương Phường An Dương, thành phố Hải Phòng 0392628137
manonanduong@h

aiphong.gov.vn

anduong.haiphong.go

v.vn
Cấp mới

60 H24.102.11 Trường Mầm non Đặng Cương Phường An Dương, thành phố Hải Phòng 0916146383

mamnondangcuon

g@haiphong.gov.v

n

anduong.haiphong.go

v.vn
Cấp mới

61 H24.102.12 Trường Mầm non Quốc Tuấn Phường An Dương, thành phố Hải Phòng 0904834467
mamnonquoctuan

@haiphong.gov.vn

anduong.haiphong.go

v.vn
Cấp mới

62 H24.102.13 Trường Mầm non Nam Sơn Phường An Dương, thành phố Hải Phòng 0367497859
mamnonnamson@

haiphong.gov.vn

anduong.haiphong.go

v.vn
Cấp mới

63 H24.102.14 Trường Mầm non Bắc Sơn Phường An Dương, thành phố Hải Phòng 0364471399
mamnonbacson@h

aiphong.gov.vn

anduong.haiphong.go

v.vn
Cấp mới

64 H24.102.15 Trường Mầm non Lê Lợi Phường An Dương, thành phố Hải Phòng 0914603569
mamnonleloi@hai

phong.gov.vn

anduong.haiphong.go

v.vn
Cấp mới

65 H24.102.16 Trường Mầm non Tân Tiến Phường An Dương, thành phố Hải Phòng 0913650787
mamnontantien@h

aiphong.gov.vn

anduong.haiphong.go

v.vn
Cấp mới

66 H24.102.17 Trường Mầm non Kim Đồng Phường An Dương, thành phố Hải Phòng 0978600305
mamnonkimdong0

9@gmail.com

anduong.haiphong.go

v.vn
Cấp mới

67 H24.102.18 Trường Mầm non Sao Mai Phường An Dương, thành phố Hải Phòng 0936472475
saomaianduong@g

mail.com

anduong.haiphong.go

v.vn
Cấp mới

68 H24.102.19 Trường Mầm non Sao Mai II Phường An Dương, thành phố Hải Phòng 0936881081
hami1985hpm@g

mail.com

anduong.haiphong.go

v.vn
Cấp mới

mailto:anduong.kinhte@haiphong.gov.vn
mailto:anduong.kinhte@haiphong.gov.vn
mailto:anduong.xdnnmt@haiphong.gov.vn
mailto:anduong.xdnnmt@haiphong.gov.vn


69 H24.102.20 Trường Tiểu học An Dương Phường An Dương, thành phố Hải Phòng 0988973688

tieuhocanduong@

haiphongtieuhocda

ngcuong@haiphon

g.gov.vn.gov.vn

anduong.haiphong.go

v.vn
Cấp mới

70 H24.102.21 Trường Tiểu học Đặng Cương Phường An Dương, thành phố Hải Phòng 0912663599
tieuhocdangcuong

@haiphong.gov.vn

anduong.haiphong.go

v.vn
Cấp mới

71 H24.102.22 Trường Tiểu học Quốc Tuấn Phường An Dương, thành phố Hải Phòng 0907300895
tieuhocquoctuan@

haiphong.gov.vn

anduong.haiphong.go

v.vn
Cấp mới

72 H24.102.23 Trường Tiểu học Nam Sơn Phường An Dương, thành phố Hải Phòng 0989996975
tieuhocnamson@h

aiphong.gov.vn

anduong.haiphong.go

v.vn
Cấp mới

73 H24.102.24 Trường Tiểu học Bắc Sơn Phường An Dương, thành phố Hải Phòng 0987506990
tieuhocbacson@ha

iphong.gov.vn

anduong.haiphong.go

v.vn
Cấp mới

74 H24.102.25 Trường Tiểu học Lê Lợi Phường An Dương, thành phố Hải Phòng 0985733528
tieuhocleloi@haip

hong.gov.vn

anduong.haiphong.go

v.vn
Cấp mới

75 H24.102.26 Trường Tiểu học Tân Tiến Phường An Dương, thành phố Hải Phòng 0913650787
mamnontantien@h

aiphong.gov.vn

anduong.haiphong.go

v.vn
Cấp mới

76 H24.102.27 Trường THCS An Dương Phường An Dương, thành phố Hải Phòng 0912841929
thcsanduong@haip

hong.gov.vn

anduong.haiphong.go

v.vn
Cấp mới

77 H24.102.28 Trường THCS Đặng Cương Phường An Dương, thành phố Hải Phòng 0914520869
thcsdangcuong@h

aiphong.gov.vn

anduong.haiphong.go

v.vn
Cấp mới

78 H24.102.29 Trường THCS Quốc Tuấn Phường An Dương, thành phố Hải Phòng 0949467155
thcsquoctuan@hai

phong.gov.vn

anduong.haiphong.go

v.vn
Cấp mới

79 H24.102.30 Trường THCS Nam Sơn Phường An Dương, thành phố Hải Phòng 0915412438
thcsnamson@haip

hong.gov.vn

anduong.haiphong.go

v.vn
Cấp mới

80 H24.102.31 Trường THCS Bắc Sơn Phường An Dương, thành phố Hải Phòng 0378118709
thcsbacson@haiph

ong.gov.vn

anduong.haiphong.go

v.vn
Cấp mới

81 H24.102.32 Trường THCS Lê Lợi Phường An Dương, thành phố Hải Phòng 0981998729
thcsleloi@haiphon

g.gov.vn

anduong.haiphong.go

v.vn
Cấp mới

82 H24.102.33 Trường THCS Tân Tiến Phường An Dương, thành phố Hải Phòng 0984199666
thcstantien@haiph

ong.gov.vn

anduong.haiphong.go

v.vn
Cấp mới

83 H24.202.17 Phòng Kinh tế phường Tứ Minh Số 294 Tuệ Tĩnh, phường Tứ Minh 0915018863
tuminh.kinhte@hai

phong.gov.vn

tuminh.haiphong.gov.

vn
Cấp mới

84 H24.202.18
Phòng Xây dựng, Nông nghiệp 

và Môi trường phường Tứ Minh
Số 294 Tuệ Tĩnh, phường Tứ Minh 0983644196

tuminh.xdnnmt@h

aiphong.gov.vn

tuminh.haiphong.gov.

vn
Cấp mới



85 H24.202.5
Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp 

công phường Tứ Minh

Số 294, đường Tuệ Tĩnh, phường Tứ 

Minh, thành phố Hải Phòng
0904870538

hoangkedcg@gmai

l.com

tuminh.haiphong.gov.

vn
Đổi tên

86 H24.122.17 Trạm Y tế xã Chí Minh
Thôn Thanh Kỳ, xã Chí Minh, thành phố 

Hải Phòng
0978716745

chiminh.tramyte@h

aiphong.gov.vn

chiminh.haiphong.gov

.vn
Cấp mới

87 H24.107.15
Phòng Kinh tế phường An 

Phong

Số 388 An Phong, TDP Đình Ngọ, 

phường An Phong, TP. Hải Phòng
0888155155

anphong.kinhte@h

aiphong.gov.vn

anphong.haiphong.gov.

vn
Cấp mới

88 H24.107.16

Phòng Xây dựng, Nông nghiệp 

và Môi trường phường An 

Phong

Số 388 An Phong, TDP Đình Ngọ, 

phường An Phong, TP. Hải Phòng
0336285276

anphong.xdnnmt@

haiphong.gov.vn

anphong.haiphong.gov.

vn
Cấp mới

89 H24.107.17 Trạm y tế phường An Phong
TDP Đình Ngọ, phường An Phong, TP. 

Hải Phòng
0869518095 chưa có thông tin

anphong.haiphong.gov.

vn
Cấp mới

90 H24.145.12 Trạm Y tế xã Hùng Thắng Thôn Văn Vấn, xã Hùng Thắng 0987445206

h24.145.ytehungth

ang@haiphong.gov

.vn

hungthang.haiphong.g

ov.vn
Cấp mới

91 H24.145.13
Ban Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng xã Hùng Thắng
Thôn Văn Vấn, xã Hùng Thắng 0902109340

h24.145.bqlda.hun

gthang@haiphong.

gov.vn

hungthang.haiphong.g

ov.vn
Cấp mới

92 H24.207.23
Ban quản lý dự án đầu tư xây 

dựng xã Vĩnh Bảo

Đường đôi, Công viên Bờ Hồ, xã Vĩnh 

Bảo, thành phố Hải Phòng
0936693666

vinhbao.vtbqlda@ha

iphong.gov.vn

vinhbao.haiphong.gov

.vn
Cấp mới

93 H24.207.24
Phòng Xây dựng, Nông nghiệp 

và Môi trường

Đường 20/8, xã Vĩnh Bảo, thành phố Hải 

Phòng
0987269563

vinhbao.xdnnmt@ha

iphong.gov.vn

vinhbao.haiphong.gov

.vn
Cấp mới

94 H24.143.19
Ban Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng xã Hợp Tiến

Thôn Mạc Đĩnh Chi, xã Hợp Tiến, thành 

phố Hải Phòng
0983.585.089

hoptien.bqlda@haip

hong.gov.vn

hoptien.haiphong.gov.

vn
Cấp mới

95 H24.141.30
Phòng Kinh tế UBND phường 

Hồng Bàng

Số 01 Đinh Tiên Hoàng, phường Hồng 

Bàng, thành phố Hải Phòng
0908988969

hongbang.kinhte@

haiphong.gov.vn

hongbang.haiphong.g

ov.vn
Cấp mới

96 H24.141.31

Phòng Xây dựng, Nông nghiệp 

và Môi trường - UBND phường 

Hồng Bàng

Số 01 Đinh Tiên Hoàng, phường Hồng 

Bàng, thành phố Hải Phòng
0904143520

hongbang.xdnnmt

@haiphong.gov.vn

hongbang.haiphong.g

ov.vn
Cấp mới

97 H24.191.18
Phòng Kinh tế, UBND phường 

Thiên Hương

TDP Thiên Hương 5, phường Thiên 

Hương, Hải Phòng
0945188686

thienhuong.klhtdt@

haiphong.gov.vn

thienhuong.haiphong.

gov.vn
Cấp mới

mailto:chiminh.tramyte@haiphong.gov.vn
mailto:chiminh.tramyte@haiphong.gov.vn
https://anphong.haiphong.gov.vn/
https://anphong.haiphong.gov.vn/
https://anphong.haiphong.gov.vn/
https://anphong.haiphong.gov.vn/
https://anphong.haiphong.gov.vn/
https://anphong.haiphong.gov.vn/
mailto:vinhbao.vtbqlda@haiphong.gov.vn
mailto:vinhbao.vtbqlda@haiphong.gov.vn
mailto:vinhbao.xdnnmt@haiphong.gov.vn
mailto:vinhbao.xdnnmt@haiphong.gov.vn
mailto:hoptien.bqlda@haiphong.gov.vn
mailto:hoptien.bqlda@haiphong.gov.vn
mailto:thienhuong.klhtdt@haiphong.gov.vn
mailto:thienhuong.klhtdt@haiphong.gov.vn


98 H24.191.19

Phòng Xây dựng, Nông nghiệp 

và Môi trường, UBND phường 

Thiên Hương

TDP Thiên Hương 5, phường Thiên 

Hương, Hải Phòng
0355954552

thienhuong.xdnnmt

@haiphong.gov.vn

thienhuong.haiphong.

gov.vn
Cấp mới

99 H24.174.5
Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp 

công

xã Nguyễn Lương Bằng, thành phố Hải 

Phòng
0985705883

ttdvsncnguyenluong

bang@gmail.com

nguyenluongbang.hai

phong.gov.vn
Đổi tên

100 H24.174.18
Trạm y tế xã Nguyễn Lương 

Bằng
xã Nguyễn Lương Bằng, TP Hải Phòng 0986986782

tytnguyenluongbang

@gmail.com

nguyenluongbang.hai

phong.gov.vn
Cấp mới

101 H24.206.22 Trường THCS Đào Công Chính Thôn Tây Am, xã Cao Minh 0368252688

thcsdaocongchinh.t

ayam@haiphong.e

du.vn

vinham.haiphong.gov.

vn
Cấp mới

102 H24.206.23 Trường Tiểu học Liên Am Thôn Ngọc Am, xã Vĩnh Am 03991345817
binhcaominh1963

@gmail.com

vinham.haiphong.gov.

vn
Cấp mới

103 H24.206.24 Trường THCS Vĩnh Am Thôn Đông Am 1 0818388498

thcstamcuong.vinh

am@haiphong.edu.

vn

vinham.haiphong.gov.

vn
Cấp mới

104 H24.119.28
Phòng Xây dựng, Nông nghiệp 

và Môi trường

Số 01- Đường Hà Sen, Đặc khu Cát Hải 

thành phố Hải Phòng
0979680999

cathai.xdnnmt@haip

hong.gov.vn
Cấp mới

105 H24.165.12 Trạm Y tế phường Nam Đồng Phường Nam Đồng, thành phố Hải Phòng 02203542023
tytnamdongso2@gm

ail.com

namdong.haiphong.go

v.vn
Cấp mới

106 H24.210.22 Trạm Y tế xã Vĩnh Lại
Thôn Do Nghĩa, xã Vĩnh Lại, thành phố 

Hải Phòng
0979517183

tramytexavinhlai@h

aiphong.gov.vn

vinhlai.haiphong.gov.

vn
Cấp mới

107 H24.2
Sở Công Thương thành phố Hải 

Phòng

Tòa D-11, Trung tâm Chính trị - Hành 

chính thành phố Hải Phòng, phường 

Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng

0225.3846719
socongthuong@haip

hong.gov.vn

socongthuong.haipho

ng.gov.vn

Thay đổi 

thông tin

108 H24.2.1
Trung tâm Khuyến công và Tư 

vấn phát triển công nghiệp

 Số 9 Lạch Tray, phường Gia Viên, thành 

phố Hải Phòng; cơ sở 2: Số 7A phố Trần 

Hưng Đạo, phường Hải Dương, thành 

phố Hải Phòng

02553739472

congthuong.ttkctvpt

cn@haiphong.gov.v

n

khuyenconghaiphong.

com.vn

Thay đổi 

thông tin

109 H24.2.2 Chi cục Quản lý thị trường
Số 44 Lạch Tray, phường Gia Viên, 

thành phố Hải Phòng
02253858796 chưa có thông tin haiphong.dms.gov.vn

Thay đổi 

thông tin

110 H24.198.14
Phòng Kinh tế, UBND phường 

Trần Nhân Tông

Số 14 phố Đại Tân, phường Trần Nhân 

Tông, Hải Phòng
0383909651

trannhantong.kinht

e@haiphong.gov.v

n

trannhantong.haiphon

g.gov.vn 
Cấp mới

mailto:thienhuong.xdnnmt@haiphong.gov.vn
mailto:thienhuong.xdnnmt@haiphong.gov.vn
mailto:ttdvsncnguyenluongbang@gmail.com
mailto:ttdvsncnguyenluongbang@gmail.com
mailto:tytnguyenluongbang@gmail.com
mailto:tytnguyenluongbang@gmail.com
mailto:cathai.xdnnmt@haiphong.gov.vn
mailto:cathai.xdnnmt@haiphong.gov.vn
mailto:tytnamdongso2@gmail.com
mailto:tytnamdongso2@gmail.com
mailto:tramytexavinhlai@haiphong.gov.vn
mailto:tramytexavinhlai@haiphong.gov.vn
mailto:socongthuong@haiphong.gov.vn
mailto:socongthuong@haiphong.gov.vn
mailto:congthuong.ttkctvptcn@haiphong.gov.vn
mailto:congthuong.ttkctvptcn@haiphong.gov.vn
mailto:congthuong.ttkctvptcn@haiphong.gov.vn


111 H24.198.15

Phòng Xây dựng, Nông nghiệp 

và Môi trường, UBND phường 

Trần Nhân Tông

Số 14 phố Đại Tân, phường Trần Nhân 

Tông, Hải Phòng
0936409382

trannhantong.xdnn

mt@haiphong.gov.

vn

trannhantong.haiphon

g.gov.vn 
Cấp mới

112 H24.198.16
Trạm Y tế, UBND phường Trần 

Nhân Tông

Tổ dân phố Hoàng Tiến, phường Trần 

Nhân Tông, Hải Phòng
0986663009

trannhantong.tramy

te@haiphong.gov.vn

trannhantong.haiphon

g.gov.vn
Cấp mới

113 H24.188.20

Phòng Xây dựng, Nông nghiệp 

và Môi trường, UBND phường 

Thành Đông

Số 48 Tự Đông, phường Thành Đông, 

Hải Phòng
0969095566

thanhdong.xdnnmt

@haiphong.gov.vn

thanhdong.haiphong.g

ov.vn 
Cấp mới

114 H24.126.15 Phòng Kinh tế
Số 433 đường Đông Hải, TDP Bình Kiều 

1, phường Đông Hải, Hải Phòng
0913311566

donghai.kinhte@hai

phong.gov.vn

donghai.haiphong.gov

.vn
Cấp mới

115 H24.126.16 Phòng Xây dựng và Môi trường
Số 433 đường Đông Hải, TDP Bình Kiều 

1, phường Đông Hải, Hải Phòng
0912465643

donghai.xdmt@haip

hong.gov.vn

donghai.haiphong.gov

.vn
Cấp mới

116 H24.148.26
Phòng Xây dựng, Nông nghiệp 

và Môi trường

Số 02 Cao Toàn, phường Kiến An, thành 

phố Hải Phòng
0912793569

kienan.xdnnmt@hai

phong.gov.vn

kienan.haiphong.gov.

vn
Cấp mới

117 H24.148.25 Phòng Kinh tế
Số 02 Cao Toàn, phường Kiến An, thành 

phố Hải Phòng
0912793569

kienan.kinhte@haip

hong.gov.vn

kienan.haiphong.gov.

vn
Cấp mới

118 H24.114.21
Phòng Xây dựng, Nông nghiệp 

và Môi trường

Tổ dân phố Minh Đức, phường Bạch 

Đằng
0936585814

bachdang.xdnnmt

@haiphong.gov.vn

bachdang.haiphong.g

ov.vn 
Cấp mới

119 H24.162.21

Phòng Xây dựng, Nông nghiệp 

và Môi trường, UBND xã Mao 

Điền

Thôn Tràng Kỹ, xã Mao Điền, thành phố 

Hải Phòng
0912307646

maodien.xdnnmt@h

aiphong.gov.vn

maodien.haiphong.go

v.vn 
Cấp mới

120 H24.195.17 Trạm Y tế xã Tiên Minh
Thôn Đốc Hành, xã Tiên Minh, thành 

phố Hải Phòng
0392.768.076 dongnguyentlgp@

gmail.com

tienminh.haiphong.go

v.vn
Cấp mới

121 H24.181
Ủy ban nhân dân xã Quyết 

Thắng
Thôn Tiên Cường, xã Quyết Thắng 02253882989

ubquyethang@haip

hong.gov.vn

quyetthang.haiphong.g

ov.vn

Thay đổi 

thông tin

122  H24.181.1 Văn phòng HĐND&UBND Thôn Tiên Cường, xã Quyết Thắng 0977628139

quyetthang.vanpho

ng@haiphong.gov.

vn

quyetthang.haiphong.g

ov.vn

Thay đổi 

thông tin

123 H24.181.2 Phòng Kinh tế Thôn Tiên Cường, xã Quyết Thắng 0983234558
quyetthang.ktht@h

aiphong.gov.vn

quyetthang.haiphong.g

ov.vn

Thay đổi 

thông tin

124 H24.181.3 Phòng Văn hoá-Xã hội Thôn Tiên Cường, xã Quyết Thắng 0985779480
quyetthang.vhxh@

haiphong.gov.vn

quyetthang.haiphong.g

ov.vn

Thay đổi 

thông tin

mailto:trannhantong.tramyte@haiphong.gov.vn
mailto:trannhantong.tramyte@haiphong.gov.vn
mailto:thanhdong.xdnnmt@haiphong.gov.vn
mailto:thanhdong.xdnnmt@haiphong.gov.vn
mailto:donghai.kinhte@haiphong.gov.vn
mailto:donghai.kinhte@haiphong.gov.vn
mailto:donghai.xdmt@haiphong.gov.vn
mailto:donghai.xdmt@haiphong.gov.vn
mailto:kienan.xdnnmt@haiphong.gov.vn
mailto:kienan.xdnnmt@haiphong.gov.vn
mailto:kienan.kinhte@haiphong.gov.vn
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125 H24.181.4
Trung tâm Phục vụ Hành chính 

công
Thôn Tiên Cường, xã Quyết Thắng 0795317645

quyetthang.tthcc@

haiphong.gov.vn

quyetthang.haiphong.g

ov.vn

Thay đổi 

thông tin

126 H24.181.5
Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp 

công xã Quyết Thắng
Thôn Tiên Cường, xã Quyết Thắng 0965634345

quyetthang.ttsnc@

haiphong.gov.vn

quyetthang.haiphong.g

ov.vn

Thay đổi 

thông tin

127 H24.181.6 Trường Mầm non Đại Thắng Thôn Xuân Niên, xã Quyết Thắng 0379734308
mndaithang@haiph

ong.gov.vn

quyetthang.haiphong.g

ov.vn

Thay đổi 

thông tin

128 H24.181.7 Trường Mầm non Tiên Cường Thôn Tiên Cường, xã Quyết Thắng 0345180750
mntiencuong.haiph

ong.edu.vn

quyetthang.haiphong.g

ov.vn

Thay đổi 

thông tin

129 H24.181.9 Trường Tiểu học Đại Thắng Thôn Xuân Niên, xã Quyết Thắng 0977207241
thdaithang.haiphon

g.edu.vn

quyetthang.haiphong.g

ov.vn

Thay đổi 

thông tin

130 H24.181.10 Trường Tiểu học Tiên Cường Thôn Tiên Cường, xã Quyết Thắng 0948167795
thtiencuong@gmai

l.com

quyetthang.haiphong.g

ov.vn

Thay đổi 

thông tin

131 H24.181.12
Trường Trung học cơ sở Đại 

Thắng
Thôn Xuân Niên, xã Quyết Thắng 0978265909

daithang8386@gm

ail.com

quyetthang.haiphong.g

ov.vn

Thay đổi 

thông tin

132 H24.181.13
Trường Trung học cơ sở Tiên 

Cường
Thôn Tiên An, xã Quyết Thắng 0816262689

thcstiencuong@gm

ail.com

quyetthang.haiphong.g

ov.vn

Thay đổi 

thông tin

133 H24.181.16 Trạm Y tế xã Quyết Thắng Thôn Tiên Cường, xã Quyết Thắng 0987394782
tramyte@haiphong

.gov.vn

quyetthang.haiphong.g

ov.vn

Thay đổi 

thông tin

134 H24.121.15 Phòng Kinh tế
Số 228 Lê Thánh Tông, phường Chí 

Linh, thành phố Hải Phòng
0913627985

chilinh.kinhte@haip

hong.gov.vn 

chilinh.haiphong.gov.

vn
Cấp mới

135 H24.121.16
Phòng Xây dựng, Nông nghiệp 

và Môi trường

Số 228 Lê Thánh Tông, phường Chí 

Linh, thành phố Hải Phòng
0903230164

chilinh.xdnnmt@hai

phong.gov.vn

chilinh.haiphong.gov.

vn
Cấp mới

136 H24.161.18

Phòng Xây dựng, Nông nghiệp 

và Môi trường, UBND phường 

Lưu Kiếm

Tổ dân phố Trúc Động, phường Lưu 

Kiểm, thành phổ Hải Phòng
0932330331

luukiem.xdnnmt@ha

ip

hong.gov.vn

luukiem.haiphong.gov

.vn
Cấp mới

137 H24.157.30 Phòng Xây dựng và Môi trường 10G Hồ Sen, Lê Chân, Hải Phòng 0914519948
ublechan@haiphon

g.gov.vn

lechan.haiphong,gov.

vn
Cấp mới

138 H24.184.5
Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp 

công xã Tân Kỳ 

Thôn Đội Trung, xã Tân Kỳ, thành phố 

Hải Phòng
0382889315

tanky.ttsnc@haipho

ng.gov.vn

tanky.haiphong.gov.v

n
Đổi tên

139 H24.137.22
Phòng Kinh tế, UBND phường 

Hải Dương

Số 106 Trần Hưng Đạo, phường Hải 

Dương, Hải Phòng 
0976301567

haiduong.kinhte@ha

iphong.gov.vn

haiduong.haiphong.go

v.vn
Cấp mới

140 H24.137.23

Phòng Xây dựng, Nông nghiệp 

và Môi trường, UBND phường 

Hải Dương

Số 106 Trần Hưng Đạo, phường Hải 

Dương, Hải Phòng 
0988668368

haiduong.xdnnmt@

haiphong.gov.vn

haiduong.haiphong.go

v.vn
Cấp mới

mailto:mndaithang@haiphong.gov.vn
mailto:mndaithang@haiphong.gov.vn
mailto:chilinh.kinhte@haiphong.gov.vn
mailto:chilinh.kinhte@haiphong.gov.vn
mailto:chilinh.xdnnmt@haiphong.gov.vn
mailto:chilinh.xdnnmt@haiphong.gov.vn
mailto:luukiem.xdnnmt@haiphong.gov.vn
mailto:luukiem.xdnnmt@haiphong.gov.vn
mailto:luukiem.xdnnmt@haiphong.gov.vn
mailto:tanky.ttsnc@haiphong.gov.vn
mailto:tanky.ttsnc@haiphong.gov.vn
mailto:haiduong.kinhte@haiphong.gov.vn
mailto:haiduong.kinhte@haiphong.gov.vn
mailto:haiduong.xdnnmt@haiphong.gov.vn
mailto:haiduong.xdnnmt@haiphong.gov.vn


141 H24.192.14 Trạm Y tế xã Thượng Hồng xã Thượng Hồng, thành phố Hải Phòng 0976550171
thuonghong.tramyte

@haiphong.gov.vn

thuonghong.haiphong.

gov.vn
Cấp mới

142 H24.186.15

Phòng Xây dựng, Nông nghiệp 

và Môi trường, UBND phường 

Thạch Khôi

Số 265 Thạch Khôi, Phường Thạch Khôi, 

Hải Phòng
0986344222

thachkhoi.xdnnmt@

haiphong.gov.vn

thachkhoi.haiphong.g

ov.vn
Cấp mới

143 H24.186.16 Trạm Y tế phường Thạch Khôi
Số 265 Thạch Khôi, Phường Thạch Khôi, 

Hải Phòng
0904480887

thachkhoi.tramyte@

haiphong.gov.vn

thachkhoi.haiphong.g

ov.vn
Cấp mới

144 H24.186.17
Ban Quản lý Dự án đầu tư xây 

dựng phường Thạch Khôi

Số 9 đường Hồng Quang, phường Thành 

Đông, TP Hải Phòng
0913087458

thachkhoi.bqlda@ha

iphong.gov.vn

thachkhoi.haiphong.g

ov.vn
Cấp mới

145 H24.124.5
Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp 

công

Thôn Mỗ Đoạn, xã Đại Sơn, TP Hải 

Phòng
0985576484

daison.sunghiepco

ng@haiphong.gov.

vn

xadaison@haiphong.g

ov.vn
Đổi tên

146 H24.127.1
Văn phòng HĐND&UBND - xã 

Đường An

Thôn Mộ Trạch, xã Đường An, TP Hải 

Phòng
0984102032

duongan.vanphong

@haiphong.gov.vn

duongan.haiphong.go

v.vn

Thay đổi 

thông tin

147 H24.127.2
Phòng Kinh tế - UBND xã 

Đường An

Thôn Mộ Trạch, xã Đường An, TP Hải 

Phòng
0972640405

duongan.kinhte@hai

phong.gov.vn

duongan.haiphong.go

v.vn

Thay đổi 

thông tin

148 H24.127.3
Phòng Văn hoá-Xã hội - UBND 

xã Đường An

Thôn Mộ Trạch, xã Đường An, TP Hải 

Phòng
0918612767

duongan.vhxh@haip

hong.gov.vn

duongan.haiphong.go

v.vn

Thay đổi 

thông tin

149 H24.127.4
Trung tâm phục vụ hành chính 

công - UBND xã Đường An

Thôn Mộ Trạch, xã Đường An, TP Hải 

Phòng
0338435573 chưa có thông tin

duongan.haiphong.go

v.vn

Thay đổi 

thông tin

150 H24.127.5
Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp 

công

Thôn Mộ Trạch, xã Đường An, TP Hải 

Phòng
0336315839

duongan.ttvhtt@hai

phong.gov.vn

duongan.haiphong.go

v.vn

Thay đổi 

thông tin

151 H24.127.12 Trường Tiểu học Thái Minh
Thôn Sồi Cầu, xã Đường An, thảnh phô 

Hải Phông
0983154929

Ththaiminh.duongan

@haiphong.edu.vn

duongan.haiphong.go

v.vn

Thay đổi 

thông tin

152 H24.127.19
Ban Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng xã Đường An

Thôn Mộ Trạch, xã Đường An, TP Hải 

Phòng
0978223728

Duongan.balda@hai

phong.gov.vn

duongan.haiphong.go

v.vn
Cấp mới

153 H24.128.16 Phòng Kinh tế
869 đường Phạm Văn Đồng, phường 

Dương Kinh, Hải Phòng
0986678197

duongkinh.kinhte@h

aiphong.gov.vn

duongkinh.haiphong.g

ov.vn
Cấp mới

mailto:Tramytexathuonghonghp@gmail.com
mailto:Tramytexathuonghonghp@gmail.com
mailto:thachkhoi.xdnnmt@haiphong.gov.vn
mailto:thachkhoi.xdnnmt@haiphong.gov.vn
mailto:thachkhoi.tramyte@haiphong.gov.vn
mailto:thachkhoi.tramyte@haiphong.gov.vn
mailto:thachkhoi.bqlda@haiphong.gov.vn
mailto:thachkhoi.bqlda@haiphong.gov.vn
mailto:duongan.vanphong@haiphong.gov.vn
mailto:duongan.vanphong@haiphong.gov.vn
mailto:duongan.kinhte@haiphong.gov.vn
mailto:duongan.kinhte@haiphong.gov.vn
mailto:duongan.vhxh@haiphong.gov.vn
mailto:duongan.vhxh@haiphong.gov.vn
mailto:duongan.ttvhtt@haiphong.gov.vn
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mailto:duongkinh.kinhte@haiphong.gov.vn
mailto:duongkinh.kinhte@haiphong.gov.vn


154 H24.128.17 Phòng Xây dựng và môi trường
869 đường Phạm Văn Đồng, phường 

Dương Kinh, Hải Phòng
0936183183

duongkinh.xdmt@ha

iphong.gov.vn

duongkinh.haiphong.g

ov.vn
Cấp mới

155 H24.120.16 Trạm Y tế xã Chấn Hưng xã Chấn Hưng, thành phố Hải Phòng 0349757697
tramytechanhungh

p@gmail.com

chanhung.haiphong.g

ov.vn
Cấp mới

156 H24.133.17 Trạm Y tế xã Hà Đông Uỷ ban nhân dân xã Hà Đông 0395736868
hadong.tramyte@h

aiphong.gov.vn

hadong.haiphong.gov.

vn
Cấp mới

157 H24.102.6
Ban Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng phường An Dương
Số 12, tổ dân phố 1, phường An Dương 0936224843

vtxaydung.ad@hai

phong.gov.vn

anduong.haiphong.go

v.vn
Cấp mới

158 H24.154.17
Ban Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng phường Kinh Môn

Số 02, phố An Ninh, phường Kinh Môn, 

thành phố Hải Phòng
0965293925

kinhmon.bqlda@h

aiphong.gov.vn

kinhmon.haiphong.go

v.vn
Cấp mới

159 H24.60.11.1 Hạt Kiểm lâm khu vực I Thôn 6, Cát Bà, Đặc khu Cát Hải 02253.668.005

hatkiemlamkhuvuc

1@haiphong.gov.v

n

socongthuong.haipho

ng.gov.vn
Cấp mới

160 H24.60.11.2 Hạt Kiểm lâm khu vực II
Ngã 3 Nguyễn Xiển, phường Kiến An, 

thành phố Hải Phòng
0913345683

Hatkiemlamkhuvu

c2@haiphong.gov.

vn

socongthuong.haipho

ng.gov.vn
Cấp mới

161 H24.60.11.3 Hạt Kiểm lâm khu vực III
Tổ dân phố 7 Thủy Sơn Thủy Nguyên, 

TP Hải Phòng
02253.874.193

Hatkiemlamkhuvu

c3@haiphong.gov.

vn

socongthuong.haipho

ng.gov.vn
Cấp mới

162 H24.60.11.4 Hạt Kiểm lâm khu vực IV
Khu dân cứ Chi Ngãi 2, phường Trần 

Hưng Đạo, TP Hải Phòng 
02203.591.199

Hatkiemlamkhuvu

c4@haiphong.gov.

vn

socongthuong.haipho

ng.gov.vn
Cấp mới

163 H24.60.11.5
Đội Kiểm lâm Cơ động và 

phòng cháy chữa cháy rừng

Số 275 Lạch Tray, phường Gia Viên, 

thành phố Hải Phòng
0987414358

klcodong-

pcccr@haiphong.g

ov.vn

socongthuong.haipho

ng.gov.vn
Cấp mới

164 H24.177.22
Ban quản lý dự án và đầu tư xây 

dựng xã Ninh Giang
xã Ninh Giang, TP Hải Phòng 0917293930

ninhgiang.bqlda@

haiphong.gov.vn

ninhgiang.haiphong.g

ov.vn
Cấp mới

165 H24.177.5
Trung tâm dịch vụ sự nghiệp 

công
xã Ninh Giang, TP Hải Phòng 0985516558

ninhgiang.ttvhtt@h

aiphong.gov.vn

ninhgiang.haiphong.g

ov.vn
Đổi tên

166 H24.119.5
Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp 

công đặc khu Cát Hải

Số 01- Đường Hà Sen- Đặc khu Cát Hải- 

thành phố Hải Phòng
0225388801

Cathai.ttvh-tt-

tt@haiphong.gov.v

n

cathai.haiphong.gov.v

n

Thay đổi 

thông tin

167 H24.119.27 Trạm Y tế đặc khu Cát Hải
Thôn 3 Xuân Đám, đặc khu Cát Hải, 

thành phố Hải Phòng
0987138107

cathai.tramyte@ha

iphong.gov.vn

cathai.haiphong.gov.v

n
Cấp mới

mailto:duongkinh.xdmt@haiphong.gov.vn
mailto:duongkinh.xdmt@haiphong.gov.vn
https://hadong.haiphong.gov.vn/
https://hadong.haiphong.gov.vn/


168 H24.18.63
Trung tâm Nuôi dưỡng bảo trợ 

xã hội Hải Dương

Thôn Đồn Bối, xã Nam Sách, thành phố 

Hải Phòng
02203892966

trungtamnuoiduong

btxhhd@gmail.com
chưa có thông tin Cấp mới

mailto:trungtamnuoiduongbtxhhd@gmail.com
mailto:trungtamnuoiduongbtxhhd@gmail.com

